
VŨ THỊ NGỌC MAI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN: HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 1

SỐ TIẾT: 45 SỐ TC: 3

LOẠI: LTGV:
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C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

5.56.04.47.0CÐ NL 22A29/11/2004AnVõ Hà Tuấn03042210011

0.00.06.010.0CÐ NL 22A24/08/2004ÁnhNguyễn Văn03042210032

5.15.04.29.0CÐ NL 22A12/02/2004ÂnHuỳnh Phúc03042210043

4.72.07.09.0CÐ NL 22A06/08/2004BảoTrần Chí03042210064

4.13.04.29.0CÐ NL 22A30/07/2004BìnhPhạm Hòa03042210075

5.97.04.46.0CÐ NL 22A17/09/2004ChinhDương Văn Tùng03042210086

6.98.05.09.0CÐ NL 22A03/07/2004DanhĐặng Công03042210097

5.56.04.09.0CÐ NL 22A01/10/2004DanhTô Thanh03042210108

5.25.04.59.0CÐ NL 22A21/03/2004ĐiềnVõ Văn03042210129

4.25.02.57.0CÐ NL 22A29/12/2004ĐứcNguyễn Anh030422101310

6.98.05.09.0CÐ NL 22A02/02/2002HiểnPhạm Quốc030422101611

4.04.03.08.0CÐ NL 22A05/07/2004HuyVõ Mã030422102012

3.52.04.09.0CÐ NL 22A19/04/2004LâmNguyễn Ngọc Bảo030422103413

5.25.04.88.0CÐ NL 22A07/07/2004LiêmĐỗ Thanh030422103514

3.52.04.09.0CÐ NL 22A30/09/2004MinhLê Văn030422104015

5.55.05.29.0CÐ NL 22A17/05/2004NghịNguyễn Hữu030422104316

3.83.04.55.0CÐ NL 22A07/09/2004PhátHuỳnh Tấn030422104817

5.25.04.69.0CÐ NL 22A15/11/2004PhátLương Nhuận030422104918

5.64.07.08.0CÐ NL 22A10/05/2004PhátNgô Thanh030422105019

5.44.06.010.0CÐ NL 22A19/08/2004PhátNguyễn Thành030422105120

4.33.05.56.0CÐ NL 22A10/01/2004PhongBùi Chí030422105321

6.88.04.89.0CÐ NL 22A01/12/2003PhúcNguyễn Trường030422105722

4.03.04.09.0CÐ NL 22A09/12/2004QuíPhạm Phú030422105823

4.94.06.53.0CÐ NL 22A13/03/2004TàiLê Tấn030422106124

5.24.05.510.0CÐ NL 22A10/02/2004ThiênTrần Hữu030422106325

7.37.07.58.0CÐ NL 22A26/02/2004ThiệnLê Chí030422106426

5.95.06.010.0CÐ NL 22A26/07/2004ThịnhLê Thái030422106627

6.16.05.59.0CÐ NL 22A09/06/2004ThọTrần Hữu030422106828

4.94.05.09.0CÐ NL 22A25/11/2003ThuậnTrần Nam030422106929

5.44.06.58.0CÐ NL 22A15/04/2004TiếnLê Minh030422107030

5.95.06.29.0CÐ NL 22A09/02/2004TườngNguyễn Quang030422107831

5.95.06.58.0CÐ NL 22A24/05/2002NguyễnVõ Khánh030422133332

HG-CÐNL19B-
HHĐC5.05.05.05.0CÐ NL 19B30/06/2001TriềuTrần Long030419120533
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HG-CÐNL20B-
HHĐC5.45.05.09.0CÐ NL 20B15/12/2002QuíLê Phú030420114834

4.54.06.01.0CÐ NL 22B27/05/2004ÂnNguyễn Hoài030422108535

5.76.04.59.0CÐ NL 22B22/03/2004ChươngTrần Minh030422108836

5.87.04.55.0CÐ NL 22B03/05/2004CườngNguyễn Chí030422108937

4.45.04.51.0CÐ NL 22B26/01/2002DuyTrần Anh030422109338

5.86.04.89.0CÐ NL 22B17/03/2004ĐạtHuỳnh Phúc030422109439

4.55.04.04.0CÐ NL 22B08/12/2004ĐạtNguyễn Quốc030422109540

5.86.05.08.0CÐ NL 22B24/07/2004HuyĐào Quang030422110441

5.65.05.210.0CÐ NL 22B26/10/2004HuyTrần Quang030422110742

5.35.05.08.0CÐ NL 22B30/01/2004KhoaNguyễn Anh030422111243

4.34.04.55.0CÐ NL 22B20/03/2004KhoaNguyễn Đăng030422111344

4.34.03.59.0CÐ NL 22B12/11/2004KhươngHuỳnh Lê Tấn030422111445

4.45.03.84.0CÐ NL 22B26/06/2004LuânHồ Vũ030422111946

4.25.04.01.0CÐ NL 22B18/09/2004NghĩaHuỳnh Trọng030422112147

4.23.04.69.0CÐ NL 22B13/02/2004NghĩaLê Trọng030422112248

3.43.02.69.0CÐ NL 22B25/05/2004NhựtNguyễn Lê Hiếu030422112949

5.56.04.09.0CÐ NL 22B19/06/2004QuangNguyễn Quốc030422113750

6.07.04.09.0CÐ NL 22B19/03/2003QuânNguyễn Phan Minh030422113851

4.65.03.09.0CÐ NL 22B13/04/2004QuốcNguyễn Phú030422113952

5.45.05.09.0CÐ NL 22B02/04/2004TấnPhan Bảo030422114653

4.04.03.56.0CÐ NL 22B30/08/2003TháiHuỳnh Quốc030422114954

5.76.04.69.0CÐ NL 22B02/06/2004ThịnhNguyễn Quốc030422115155

3.43.02.59.0CÐ NL 22B22/06/2004ThôngLê Trí030422115256

5.45.05.09.0CÐ NL 22B27/12/2003TrườngNguyễn Trí030422115857

0.00.03.01.0CÐ NL 22B22/12/2004TuấnĐậu Phi030422116058

5.66.04.29.0CÐ NL 22B21/01/2004TuấnNguyễn Lê030422116159

3.22.04.54.0CÐ NL 22C14/05/2003DuyTrần Khắc030422117060

5.15.05.06.0CÐ NL 22C17/10/2004ĐạtHồ Tấn030422117161

4.84.05.56.0CÐ NL 22C22/03/2004HàoLê Nhựt030422117362

4.63.05.59.0CÐ NL 22C26/01/2004KhangNguyễn Trọng030422119063

6.16.05.59.0CÐ NL 22C10/09/2004KhánhTrần Duy030422119264

3.72.04.69.0CÐ NL 22C31/08/2004NguyênTrần Lê Anh030422120365

3.12.04.05.0CÐ NL 22C18/06/2002PhúNguyễn Thế030422121266

3.02.03.56.0CÐ NL 22C16/08/2004QuyếtLê Xuân030422121967

4.73.06.56.0CÐ NL 22C19/11/2004TàiTrương Minh030422122468

5.24.05.610.0CÐ NL 22C20/09/2004ThắngNgô Hoàng030422122869

4.74.04.59.0CÐ NL 22C23/09/2004ThiệnLê Phú030422123070

4.54.04.57.0CÐ NL 22C15/04/2004ThịnhNguyễn Văn030422123371

4.94.05.09.0CÐ NL 22C06/09/2004ThuậnNguyễn Văn030422123472
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5.85.06.09.0CÐ NL 22C20/07/2004TiếnTrần Hoàng030422123673

6.26.05.510.0CÐ NL 22C31/07/2004TínĐặng Nguyễn Bảo030422123774

6.36.06.09.0CÐ NL 22C29/09/2004TínMai Trung030422123875

4.53.05.010.0CÐ NL 22C02/09/2003TrườngNguyễn Nhựt030422124476

4.54.04.09.0CÐ NL 22C30/06/2004TuấnNguyễn Minh030422124677

5.36.03.59.0CÐ NL 22C21/09/2004VinhPhạm Trần Trí030422124878

4.54.04.09.0CÐ NL 22C22/07/2004VinhNguyễn Quang030422133579

HG-CÐNL21A-
HHĐC5.45.05.09.0CÐ NL 21A04/06/2003TínLê Quang030421108280

4.13.05.06.0CÐ NL 22D01/01/2001BìnhPhan Thanh030422125281

5.65.05.59.0CÐ NL 22D11/05/2004ChiếnTrần Quốc030422125382

5.04.05.010.0CÐ NL 22D28/08/2004DanhVõ Công030422125683

6.26.05.510.0CÐ NL 22D06/01/2004DuyHuỳnh Nhật Đức030422125784

5.56.06.01.0CÐ NL 22D08/07/2004DuyNguyễn Thanh030422125985

5.55.05.010.0CÐ NL 22D07/01/2002DuyNguyễn Thịnh030422126086

4.33.04.89.0CÐ NL 22D24/08/2004DươngVõ Phi030422126187

4.33.04.89.0CÐ NL 22D03/02/2004HậuLê Tấn030422126788

5.26.04.06.0CÐ NL 22D01/11/2004HiếuNguyễn Minh030422127289

5.26.05.02.0CÐ NL 22D19/03/2003HuyMã Minh030422127490

4.64.05.06.0CÐ NL 22D14/04/2003HuyTrần Đức030422127791

4.55.04.52.0CÐ NL 22D08/12/2004HuyTrần Quốc030422127892

5.57.04.52.0CÐ NL 22D11/07/2004HưngNguyễn Đặng Khánh030422128193

5.27.04.01.0CÐ NL 22D21/10/2004KiênHuỳnh Thuận030422128394

6.37.05.56.0CÐ NL 22D15/10/2004KiệtNguyễn Tuấn030422128595

5.26.04.06.0CÐ NL 22D16/03/2004MinhĐỗ Tuấn030422129296

6.07.04.57.0CÐ NL 22D29/05/2004MinhNguyễn Nhật030422129397

6.37.04.89.0CÐ NL 22D16/09/2004MinhTrần Nhật030422129498

5.56.05.53.0CÐ NL 22D23/10/2004NamNguyễn Phạm Hào030422129599

6.07.04.09.0CÐ NL 22D02/10/2004NhânNguyễn Thành0304221298100

4.04.04.52.0CÐ NL 22D26/06/2004NhựtLê Minh0304221299101

4.13.05.06.0CÐ NL 22D15/04/2004PhướcTrần Hữu0304221310102

5.57.04.04.0CÐ NL 22D11/04/2004ThanhVõ Tấn0304221316103

5.04.05.010.0CÐ NL 22D23/09/2004TháiTrần Công0304221318104

5.05.04.57.0CÐ NL 22D07/04/2004ThọThái Văn0304221322105

4.04.03.56.0CÐ NL 22D10/02/2004TiếnNguyễn Nhật0304221324106

5.15.05.06.0CÐ NL 22D06/01/2004TínThạch Trung0304221325107

5.46.04.56.0CÐ NL 22D29/10/2004ToànHồ Quốc0304221326108

3.43.03.55.0CÐ NL 22D06/04/2004TrungHuỳnh Nhất0304221328109

4.44.05.52.0CÐ NL 22D02/12/2004VĩNguyễn Tuấn0304221332110

KHOA/BỘ MÔN Ngày 14 tháng 03 năm 2023
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GIÁO VIÊN BỘ MÔN
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